
MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi- LỚP:4-5 Tuổi 01 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nghề nghiệp của bố mẹ 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TRÈO 

QUA GHẾ 

DÀI 1,5M x 

30cm 

(MT19) 

- NHA KHOA 

BÀI 1 TẠI SAO 

RĂNG QUAN 

TRỌNG 

(MT86) 

- CÁC NGHỀ 

ĐỀU CAO 

QUÝ 

(MT104) 

- HÁT "EM 

LÀM CÔNG 

AN TÍ HON" 

(MT148, 

MT154) 

- SỰ TÍCH QUẢ 

DƯA HẤU 

(MT89, MT117) 

Chơi ngoài trời 

- - GD lễ giáo 

thơ: Thế mới 

ngoan - TC: 

 Kéo cưa lừa 

xẻ.- Chơi tự 

do. 

(MT138, 

MT141) 

- - Thơ: Bé làm bác 

sĩ- TC:Chi chi 

chành chành- Chơi 

tự do 

(MT57, MT115) 

-  -  Chăm sóc 

cây xanhChơi 

ĐCNT.- Trò 

chơi: Rồng rắn 

lên mây                

              

(MT115, 

MT141) 

- -Vẽ phấn trên 

sân trường*Trò 

chơi: Chạy tiếp 

sức- Chơi tự do 

(MT141, MT37) 

- - Đọc thơ " Đi 

cày"- Chơi "Lùa 

vịt"- Chơi tự do. 

(MT115, MT141) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

-  GÓC CHƠI HỌC TẬP:   *TC: Xem album dụng cụ nghề, tômàu dụng cụ các 

nghề.TC: Đọc truyện tranh*TC : Chơi cùng số 1, 2, 3 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI:*Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn*Trò chơi đóng vai bác 

sĩ khám bệnh*Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học*Trò chơi đóng vai người bán hang. 

-    GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề 

nghiệp*TC:Vẽ, nặn dụng cụ nghề.* TC: Làm album nghề. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:* TC: Xây trường Mẫu Giáo, TC: Xây bệnh viện  

-  GÓC CHƠI NHIÊN NHIÊN*TC: Chăm sóc cây xanh.* TC: Đong nước chai. 

(MT87, MT89, MT104, MT148, MT141) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - NGỦ TRƯA MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Thơ: Chiếc 

cầu mới. 

(MT115) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Xem tranh 

ảnh về biển đảo  

(MT148) 

- KỂ ĐƯỢC MỘT SỐ NGHỀ 

MÀ TRẺ BIẾT 

(MT104) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

- LAO ĐỘNG - VĂN 

NGHỆ - CUỐI TUẦN 

(MT115, MT154) 

Trả trẻ - ĐÓN TRẺ (MT146) 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi – LỚP: 4-5 Tuổi 01 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề phổ biến quen thuộc quê bé. Ngày 

hội của thầy cô 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG-NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT65, MT104) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG 

BÓNG LÊN 

CAO VÀ BẮT 

(MT21) 

- THIỆP 

XINH 

TẶNG CÔ. 

(MT148, 

MT164) 

- TRÒ CHUYỆN VỀ 

NGÀY NHÀ GIÁO 

VIỆT NAM 20/11 

(MT117, MT148) 

- THƠ "CÁI BÁT 

XINH XINH" 

(MT111) 

- KHÁM PHÁ QUY 

TRÌNH TRỒNG 

LÚA 

(MT103, MT157) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ Hạt gạo 

làng ta- TC: 

 Chuyền bóng 

- Chăm sóc 

cây xanh sân 

trường 

(MT115) 

- Chuyện 

Cây rau của 

Thỏ út- TC: 

Lộn cầu 

vồng- Chơi 

tự do 

(MT117) 

- Trò chuyện về nghề 

truyền thống ở địa 

phương.                   

- TC: Rồng rắn lên 

mây                            

- Chơi vật chìm – vật 

nỗi. (MT104) 

- Đồng dao: Dệt vải  

 - TC:  Úp lá 

khoai                          

- Chăm sóc cây xanh. 

(MT115) 

- Truyện “Quả bầu 

tiên”- TC: Nu na nu 

nống- Chơi tự do 

(MT117) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP:*TC: Ghép tranh chủ đề nghề nghiệpTC: Chơi tô màu, 

viết chữ số 1, 2, 3.* TC: Đọc truyện tranh 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI:*Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh.*Trò chơi: Nội trợ chế biến 

các món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng.*Trò chơi đóng vai người bán hàng: Cửa hàng bán 

gạo, rau củ quả…. 

-  GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễncác bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, nặn đồ 

dùng nghề nông* TC: Làm album nghề nông. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:TC: Xây  vườn cây cảnh, * TC: Xây  công viên 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT57, MT89, MT117, MT120, MT157) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- XEM HÌNH ẢNH, 

TRÒ CHUYỆN VỀ 

BIỂN ĐẢO HOÀNG 

SA - TRƯỜNG SA 

(MT148) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- PHÒNG MỘT 

SỐ BỆNH - TAI 

NẠN CHO TRẺ 

(MT57, MT60) 

- 

GDSDNL: 

Năng 

lượng 

nước 

(MT60) 

- THỰC HIỆN HỌC 

PHẨM 

- THƠ "KHÁCH 

ĐẾN NHÀ" 

(MT70, MT146) 

- BIỂU DIỄN VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

(MT154) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT104, MT146) 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi – LỚP: 4-5 Tuổi 01 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nghề sản xuất 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG – NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- BÒ DÍCH DẮC 

QUA 5 ĐIỂM - 

NÉM TRÚNG 

ĐÍCH ĐỨNG 

(MT16, MT25) 

- HÁT " CHÁU 

YÊU CÔ CHÚ 

CÔNG NHÂN" 

(MT148, MT154) 

CHỮ SỐ 3 – SỐ 

LƯỢNG 

TRONG PHẠM 

VI 3 

- KNS: BIẾT 

CHÀO HỎI LỄ 

PHÉP 

(MT138, 

MT146) 

THƠ “EM LÀM 

THỢ XÂY” 

(MT111, 

MT115) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Hát: Cô giáo 

em- TC: Lùa vịt- 

Chơi tự do 

-  Trò chuyện về 

nghề sản xuất- TC: 

Mèo đuổi chuột- 

Chơi tự do 

(MT141) 

- Giáo dục lễ 

giáo “cảm ơn-

xin lỗi”.- TC: 

 Dệt vải- Chăm 

sóc cây xanh. 

(MT138) 

- Nội dung: Hát 

“ Bác đưa thư 

vui 

tính”.                  

TC:  Chuyền 

bóng.                 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT141, 

MT148) 

-  Thơ “ Chiếc 

cầu mới"- TC: 

Chuyền bóng - 

Chơi tự do 

(MT87) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*TC: Ghép tranh chủ đề*TC: Nối dụng cụ nghề với nghề phù hợp.* TC: 

Đọc truyện tranh 

-    GÓC PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai người bán hàng.*Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu 

ăn 

-    GÓC NGHỆ THUẬT* TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, 

nặn dụng cụ các nghề.* TC: Làm album nghề. 

- GÓC XÂY DỰNG * TC: Xây vườn cây ăn quả. 

-   GÓC THIÊN NHIÊN- Chăm sóc cây - Gieo hạt 

(MT87, MT120, MT157, MT164) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT42, MT45) 

Ngủ - NGỦ (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM 

QUEN VỚI 

NƯỚC 

- THƠ "CÔ 

THỢ DỆT" 

(MT115) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thơ “Cái bát 

xinh”. 

(MT115) 

- CÁC NGHỀ 

CÓ ÍCH 

(MT119) 

- THỰC HIỆN HỌC 

PHẨM 

(MT90) 

- BIỂU DIỄN 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT115, MT117) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT104, MT146) 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi- LỚP: 4-5 Tuổi 01 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nghề dịch vụ 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG BẮT 

BÓNG VỚI 

NGƯỜI ĐỐI 

DIỆN 

(MT22) 

- TRÒ CHUYỆN 

VỀ NGHỀ DỊCH 

VỤ 

(MT104) 

- TRUYỆN 

"THẦN SẮT" 

(MT111, 

MT117) 

- CÙNG BÉ TIẾT 

KIỆM NĂNG 

LƯỢNG 

(MT119) 

- EM LÀM HỌA SĨ 

(MT157, MT164) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Làm 

nghề như 

bốChơi: kéo 

co Chăm sóc 

cây xanh 

(MT115, 

MT141) 

- Trò chuyện về 

các nghề dịch 

vụTrò chơi: Rồng 

rắn lên mâyChơi tự 

do 

(MT70, MT117) 

- GDLG: Lời 

cô bé nhớTrò 

chơi: Kéo cưa 

lừa xẻChăm 

sóc cây xanh. 

(MT146) 

- HÁT " BÁC 

ĐƯA THƯ VUI 

TÍNH"TRÒ CHƠI 

CHUYỀN 

BÓNGCHƠI TỰ 

DO      

(MT148) 

- QUAN SÁT SỰ 

GIẢN NỞ CỦA QUẢ 

BANH TƯNGTRÒ 

CHƠI: LÙA VỊTCHƠI 

TỰ DO 

(MT141) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  GÓC HỌC TẬP*TC: Ghép tranh chủ đề nghề nghiệp*TC: Chơi tô màu dụng cụ nghề và 

nối số lượng tương ứng với chữ số.* TC: Đọc truyện tranh 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI:*Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh.*Trò chơi: Nội trợ chế biến 

các món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng.*Trò chơi đóng vai người bán hàng: Cửa hàng bán 

gạo, rau củ quả…. 

-    GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ , nặn đồ 

dùng nghề nông.* TC: Làm album nghề nông. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:TC: Xây vườn cây cảnh 

- GÓC THIÊN NHIÊNTC: Chăm sóc cây 

(MT70, MT89, MT115, MT141, MT157, MT164) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT42, MT45) 

Ngủ - NGỦ TRƯA 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- THƠ " CÁI 

BÁT XINH 

XINH" 

(MT111, 

MT115) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- CÙNG BÉ TÌM 

HIỂU BỆNH 

BÉO PHÌ 

(MT57) 

- DẠY TRẺ 

BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG  

(MT119) 

- MỘT SỐ ĐIỀU 

CẦN BIẾT KHI 

ĐI LẠI 

(MT119) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG - VĂN 

NGHỆ - CUỐI 

TUẦN 

(MT148, MT154) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT65, MT146) 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi LỚP : 4-5 Tuổi 01 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Ứơc mơ của bé sẽ làm nghề gì? 
CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 13/12/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- BÒ BẰNG BÀN 

TAY VÀ BÀN 

CHÂN  3-4M, 

BẬT XA 35-40CM 

(MT15, MT28) 

- ƯỚC MƠ CỦA 

BÉ LỚN LÊN 

LÀM NGHỀ GÌ  

(MT104, MT138) 

- THƠ "ƯỚC 

MƠ CỦA 

TÝ" 

(MT115) 

- ƯỚC MƠ 

CỦA BÉ  

(MT148) 

- NHÀ THIẾT 

KẾ TÀI NĂNG 

(MT38) 

Chơi ngoài trời 

- Thơ: Ước mơ của 

TíTrò chơi: kéo 

coChơi tự do 

(MT115) 

- Hát: Cháu yêu cô 

chú công nhânTrò 

chơi: úp lá 

khoaiChơi tự do 

(MT148) 

- VẼ PHẤN 

DỤNG CỤ 

CÁC 

NGHỀTRÒ 

CHƠI: KÉO 

COCHƠI TỰ 

DO  

(MT157) 

- Trò chuyện 

về ước mơ 

của béTrò 

chơi: Thi tài 

ai nhanhChơi 

tự do 

(MT141) 

- Xếp máy 

bayTrò chơi: 

phóng máy 

bayChăm sóc 

cây 

(MT141) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP*TC: Ghép tranh chủ đề*TC: Tô màu tranh  về ước mơ của bé và 

nói bạn nghe về ước mơ của mình.* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI:*Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn*Trò chơi đóng vai người bán 

hàng. 

- GÓC NGHỆ THUẬTTC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp*TC: Vẽ, 

nặn dụng cụ các nghề.* TC: Làm album nghề. 

- GÓC XÂY DỰNG * TC: Xây vườn cây ăn quả.* TC: Xây trại chăn nuôi. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH                       Chơi đóng kịch nội dung bài thơ: Ươc mơ 

của Tí 

(MT87, MT117, MT120, MT157, MT164) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT42, MT45) 

Ngủ - NGỦ TRƯA  

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- LÀM GÌ KHI ĐI 

TRÊN CÁC PTGT 

(MT119) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

-  KHI TRỜI 

MƯA GẶP 

SẤM SÉT BÉ 

CẦN LÀM GÌ 

? MT60) 

- DẠY TRẺ 

NHẬN BIẾT 4 

NHÓM THỰC 

PHẨM  

- LÀM GÌ ĐỂ CÓ 

SỨC KHỎE TỐT 

(MT42) 

- THƠ "PHẢI 

LÀ HAI 

TAY" 

(MT138) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- BIỂU DIỄN 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

(MT148) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT65, MT146) 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi - LỚP: 4-5 Tuổi 02 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Các nghề phổ biến 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG BÓNG 

LÊN CAO VÀ BẮT 

BÓNG 

(MT21) 

- TÌM HIỂU VỀ 

CÁC NGHỀ 

(MT104, MT146) 

- LÀM NGHỀ 

NHƯ BỐ 

(MT104, MT115, 

MT146) 

- BÉ YÊU NGHỀ 

NÔNG 

(MT104, MT115, 

MT138, MT146) 

- TÍA MÁ EM 

(MT148, 

MT154) 

Chơi ngoài 

trời 

- Xem tranh ảnh về 

biển đảo 

- Trò chơi: Rồng rắn 

lên mây 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT60, MT141) 

- Thơ: Yêu mẹ 

- TC: Chăm sóc 

cây xanh 

- Chơi tự do 

(MT115) 

- KNS: Bị thụt 

xuống đầm lầy 

- Dân gian: Nu na 

nu nống 

- Chơi tự do 

(MT60, MT141) 

- Hát: Ba em là 

công nhân lái xe 

- Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT148) 

- Thơ: Bố đi cày 

- Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do 

(MT115) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP * TC: Xem album dụng cụ nghề. * TC: Chơi cùng chữ số 1, 2, 3.  

 * TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI *Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn. *Trò chơi đóng vai bác sĩ 

khám bệnh. *Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT * TC: Vẽ, nặn, xếp hình dụng cụ nghề. * TC: Làm album 

nghề. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: * TC: chú công nhân xây trường Mẫu Giáo * TC: Xây vườn cây 

của ba. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN:  

*Trò chơi: Xếp hình cây bằng vật liệu thiên nhiên 

(MT104, MT157, MT89, MT141, MT164) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ(MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Hát bài: Cháu 

thương chú bộ đội 

- Chơi theo ý thích  

(MT146, MT148) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Kể được một số 

nghề mà trẻ biết 

- Chơi theo ý 

thích 

(MT104) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT120) 

- BVMT: Chủ đề 

Nghề nghiệp 

- Chơi theo ý thích  

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT146) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Lao động vệ 

sinh văn nghệ 

cuối tuần           

(MT146, 

MT148) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT146) 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi - LỚP: 4-5 Tuổi 02 

 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nghề truyền thống địa phương 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG  

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT65, MT104) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TRÈO QUA 

GHẾ DÀI 1,5M x 

30cm 

(MT19) 

- THIẾT KẾ 

THIỆP TẶNG CÔ 

NGÀY 20/11 TỪ 

NGUYÊN VẬT 

LIỆU MỞ 

(STEAM) 

(MT146, MT164, 

MT103) 

- TRÒ CHUYỆN 

VỀ NGÀY NHÀ 

GIÁO VIỆT NAM 

20/11 

(MT117, MT148) 

- NHA KHOA 

BÀI 1: TẠI 

SAO RĂNG 

QUAN 

TRỌNG 

(MT86) 

- SỰ TÍCH QUẢ 

DƯA HẤU 

(MT111, MT117, 

MT146) 

Chơi ngoài 

trời 

-  Bé ngoan lễ 

phép 

- Kéo co 

- Chơi tự do 

(MT115, MT146) 

- Thơ: Cô giáo của 

em - TC: Chuyền 

bóng - Chăm sóc 

cây xanh sân 

trường 

(MT115, MT146) 

- Trò chuyện về 

nghề thợ mộc, thợ 

may, thợ uốn tóc - 

TC:  Rồng rắn lên 

mây - Chơi vật 

chìm – vật nổi. 

(MT104, MT141) 

- Thơ Bác 

nông dân 

- TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

- Chơi tự do 

(MT115) 

- Thơ: Chú cảnh sát 

giao thông - Chuyền 

bóng 

- Chơi tự do 

(MT115, MT146) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: * TC: Chơi tô màu, viết chữ số 1, 2, 3. * TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. *Trò chơi đóng vai thợ may 

*Trò chơi: Nội trợ chế biến các món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT *TC: Biểu diễn các bài hát về nghề nghiệp * TC: Làm album 

nghề nông. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: * TC: Xây bệnh viện * TC: Xây đầm tôm của bác nông dân. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN *TC: Tưới cây, chăm sóc vườn cây, ao cá 

(MT89, MT138, MT141, MT148, MT146) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Xem tranh ảnh về 

biển đảo Hoàng 

Sa, Trường Sa. 

- Chơi dân gian: 

Nhảy lò cò  

(MT146) 

- Làm quen tiếng 

Anh - SK: Phòng 1 

số bệnh, tai nạn 

cho trẻ 

- Chơi lộn cầu 

vồng 

(MT57) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT120) 

- GDSDNL: 

Năng lượng 

nước 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT146) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

hát các bài hát dân ca 

(MT148) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT146) 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi - LỚP: 4-5 Tuổi 02 

 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nghề sản xuất 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG BẮT 

BÓNG VỚI NGƯỜI 

ĐỐI DIỆN 

(MT22) 

- Lớn lên cháu 

lái máy cày 

(MT148, 

MT154) 

- Đếm đến 3, 

nhận biết chữ số 

3 

(MT89) 

- AN TOÀN KHI 

ĐI THANG MÁY, 

THANG CUỐN 

(MT138, MT146) 

- Cái bát xinh xinh 

(MT111, MT115, 

MT146) 

Chơi ngoài 

trời 

- Đồng dao: Dệt vải 

- TC:  Úp lá khoai  

- Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT115) 

- Hát: Hạt gạo 

làng ta. Trò chơi: 

Rồng Rắn Lên 

Mây. Chơi tự do, 

vs vào lớp 

(MT141, 

MT148) 

- BVMT: Ngành 

nghề, Nhận ra kí 

hiệu thông 

thường: nhà vệ 

sinh, cấm lửa, 

nơi nguy hiểm… 

- Trò chơi: Kéo 

cưa lừa xẻChăm 

sóc cây xanh. 

(MT119) 

- Trò chuyện về 

nghề sản xuất 

- Trò chơi: Chuyền 

bóng 

- Chơi tự do 

(MT104, MT141) 

- Thơ: Đi bừa 

- Chơi: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

(MT115, MT141) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP *TC: Chơi Tô màu chữ số và số lượng tương ứng với chữ số.  

- GÓC PHÂN VAI: *Trò chơi đóng vai làm đầu bếp *Trò chơi đóng vai bác sĩ, y tá 

- GÓC NGHỆ THUẬT *TC: Cắt dán dụng cụ các nghề. 

- GÓC XÂY DỰNG * TC: Xây công viên. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN *TC: Tưới cây, chăm sóc vườn cây 

(MT89, MT146, MT164, MT42, MT138) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Thơ “Bác Hồ của 

em” 

- Chơi theo ý thích. 

(MT115, MT146) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Hát Chú bộ đội 

- Chơi theo ý 

thích  

(MT148) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT120) 

- BVMT: Ngành 

nghềChơi theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT146) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT148) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT146) 

 

 

 

 

 



 

MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi - LỚP: 4-5 Tuổi 02 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nghề dịch vụ 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- BÒ BẰNG BÀN 

TAY VÀ BÀN 

CHÂN  3-4M, BẬT 

XA 35-40CM 

(MT15, MT28) 

- BÉ TÌM HIỂU 

VỀ NGHỀ 

DỊCH VỤ 

(MT104, 

MT138, MT146) 

- BA CHÚ HEO 

CON 

(MT111, MT117, 

MT138, MT141) 

- KHÔNG NHẬN 

QUÀ VÀ ĐI 

THEO NGƯỜI 

LẠ 

(MT141, MT146) 

- VẼ DỤNG CỤ, 

ĐỒ DÙNG BÁC 

SĨ 

(MT157, MT164) 

Chơi 

ngoài trời 

- Hát dân ca: Trống 

cơm 

- Dân gian: Nu na Nu 

nống 

- Chơi tự do 

(MT148) 

- Thơ lễ giáo: 

Nhớ ơn 

- TC: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do 

(MT115, 

MT146) 

- Nghe chuyện: 

Những nghệ sĩ của 

rừng xanh 

- Kéo co 

- Chơi tự do 

(MT117, MT141) 

- Vè về nghề 

nghiệp 

- DG: Dệt vải 

- Chơi tự do 

(MT115) 

- Đồng dao: Thằng 

bờm 

- VĐ: Máy bay 

- Chơi tự do 

(MT115) 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP *TC: Nối tranh đồ dùng các nghề phù hợp. *TC: Phân loại đồ dùng 

các nghề  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI * Trò chơi: Cửa hàng nông sản. * TC: Thợ làm bánh 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT *TC: Tô màu, vẽ, nặn dụng cụ các nghề. * TC: Hát về chủ đề 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG  

*TC: Xây khu vui chơi.  

* TC: Nhà cao tầng, hàng rào cây xanh 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN  

*TC: Chăm sóc cây xanh 

(MT104, MT141, MT146, MT157, MT164) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

- Nhận biết một số 

nơi nguy hiểm và 1 

số dụng cụ lao động 

không nên chơi và 

đến gần. 

- Chơi theo ý thích 

(MT146) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thơ bé làm thợ 

xây 

- Chơi theo ý 

thích 

(MT115, 

MT146) 

- Thực hiện tập: 

Bé làm quen với 

toán 

(MT90) 

- Thơ Bác Hồ: 

Công ơn Bác Hồ 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT115, MT146) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG, VỆ 

SINH, VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

(MT146, MT148) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT146) 



 

MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi - LỚP: 4-5 Tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Lớn lên bé làm nghề gì? 

CHỦ ĐỀ Nghề nghiệp  

Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 13/12/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT104) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT4, MT7, MT9) 

Học 

- BÒ DÍCH DẮC 

QUA 5 ĐIỂM - 

NÉM TRÚNG 

ĐÍCH ĐỨNG 

(MT16, MT25) 

- GỘP HAI NHÓM 

ĐỐI TƯỢNG TRONG 

PHẠM VI 3 ĐẾM VÀ 

NÓI KẾT QUẢ 

(MT89) 

- Bé làm bác 

sĩ 

(MT115, 

MT146) 

- Bé yêu chú bộ 

đội 

(MT146, 

MT148) 

- Em là công an tí 

hon 

(MT146, MT148, 

MT154) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Lễ giáo: Cháu 

yêu bà - Dân gian: 

Tập tầm vông - 

Chơi tự do 

(MT115, MT146) 

- Hát: Em là công an tí 

hon  

- Trò chơi: Úp lá khoai 

- Chơi tự do 

(MT148) 

- Hát: Lý kéo 

chày - Trò 

chơi: Kéo co. 

- Chơi tự do 

(MT146, 

MT148) 

- Trò chuyện về 

ước mơ của bé 

- Trò chơi: Thi 

tài ai nhanh 

- Chơi tự do 

(MT146) 

- Thơ “Ước mơ 

của Tí”  

- Chơi lái Xe 

- Chơi tự do 

(MT115) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP *TC: Tô màu chữ số, nối nhóm số lượng tương ứng chữ số 

* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI: *Trò chơi đóng vai đầu bếp nấu ăn *Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh 

*Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học 

- GÓC NGHỆ THUẬT *TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về nghề nghiệp *TC: Vẽ, nặn 

dụng cụ các nghề. 

* TC: Làm album nghề. 

- GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây công viên cây xanh 

* TC: Xâycánh đồng lúa của bác nông dân 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

* TC Chú cảnh sát giao thông 

(MT89, MT141, MT146, MT148, MT157, MT164, MT115, MT138, MT38, MT70) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT45, MT56) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Bác Hồ kính yêu 

- Chơi theo ý thích 

(MT115, MT146) 

- Làm quen tiếng Anh 

- KNS: Gặp sấm sét 

khi trời mưa 

- GDDD: Nhận biết 4 

nhóm thực phẩm 

(MT42, MT87, 

MT146) 

- Thực hiện 

vở năng khiếu 

tạo hình 

- Chơi theo ý 

thích  

(MT157) 

- BVMT: Ngành 

nghề 

- Chơi theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT146) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT148, MT154) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT146) 



 

Thuận Thành, ngày 05 tháng 11 năm 2024 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 

Thuận Thành, ngày 04 tháng11 năm 2024 

                          Duyệt TKT 

 

 

 

 

                  Trần Thị Ngọc Hương 


